UBND PHƯỜNG HOÀN KIẾM
TRƯỜNG THCS NGUYỄN DU
ĐỀ CHÍNH THỨC
(Đề kiểm tra gồm 04 trang)

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I				
NĂM HỌC 2025 - 2026
Môn: TIẾNG ANH 9
Ngày kiểm tra: 25/12/2025
Thời gian làm bài: 45 phút
Mã đề: 1
Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that has the underlined part pronounced differently.
Question 1. A. attention e  	B. memorise e  	C. endanger /i/  	D. remember e
Question 2. A. scenery câm  B. scissors câm  	C. scientist câm   	D. scary /k/

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other three in the position of primary stress in the following questions.
Question 3. A. discover  	B. beautiful  	C. digital  	D. educate
Question 4. A. lifestyle  	B. costume  	C. modern  	D. mistake
enlarge = làm cho lớn hơn
Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the best answer to fill in the blank.
ĐỌC HẾT CÂU/ĐOẠN/BÀI
Question 5. Linda looks happy today because she is so ______ about the school trip this Saturday.
A. worried  		B. excited  	C. confused  	D. amazed
worried (adj) lo lắng
excited (adj) hào hứng		be excited about Ving/Noun
confused (adj) bối rối, không biết làm
amazed (adj) thích thú, hay

Question 6. I didn’t know ______ to invite to our wedding ceremony.
A. how  		B. when  		C. who  		D. what
invite (v) mời	nếu mời thì phải mời “ai đó”  chỉ người
wedding ceremony (n) lễ thành hôn
wedding (n) đám cưới


Question 7. Mi and Sam are having a picnic.
– Mi: “Oops! My bad. I forgot to bring the snacks.”		mắc lỗi
– Sam: “__________.”
A. You are welcome  - dùng khi họ cảm ơn mình  	
B. I told you so – tớ bảo rồi mà – có ý trách  		
C. That’s OK – trấn an  	
D. Not at all – không có gì cả - dùng khi họ cảm ơn mình/ bảo là không có gì

Question 8. We decided ______ a yoga club because it is good ______ our health.
A. to join/ at  	B. joining/ for  	C. joining/ at  	D. to join/ for
decide to do = quyết định làm gì
be good for sth/sb = tốt cho ai/cho cái gì

Question 9. ______ people get, ______ they tend to be.
A. The older/ the [more] family-oriented [chưa có hơn]
B. The more older/ the more family-oriented
C. The older/ the more family-oriented
D. The older/ the most family-oriented [không dùng nhất]
tend to do = có xu hướng làm gì
family-oriented = yêu mến gia đình, muốn ở với gia đình

Question 10. In the past, many girls had little opportunity to ______ their dreams.
A. pursue  		B. replace  	C. avoid  		D. promise
pursue (v) theo đuổi
replace (v) thay thế
avoid + ving/noun (v) né/tránh
promise to do (v) hứa hẹn
little opportunity = không có cơ hội

Question 11. Many young people find it hard to live in big cities because the ______ is too high.
A. living conditions  		B. living standards
C. cost of living  		D. living environment
living conditions = các điều kiện sống [nơi ăn, chốn ở, chỗ học .....]
living standards = các tiêu chuẩn sống
cost of living = chi phí sinh hoạt/sinh hoạt phí
living environment = môi trường sống
find sth adj to do = thấy thế nào để làm gì


Question 12. Would you like ______ some beer with us?
A. to drink  		B. drinking  	C. to drinking  	D. drink
S would like to do = muốn làm gì		Would sb like to do?

Question 13. Father’s Day in America is annually celebrated ______ the third Sunday of June.
A. in  		B. on  		C. at  		D. from
annually (adj) hàng năm, thường niên

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.
Question 14. Put the sentences (a–c) in the correct order, then fill in the blank to make a logical text.
We visited a traditional Vietnamese village last weekend to learn more about the local culture. Things didn’t go as planned, though. __________
a. When we arrived, we realized that many of the traditional shops were closed.
b. Moreover, the tour guide was late, so we missed a few parts of the village tour.
c. We wanted to try some local dishes instead, but the restaurant we planned to visit was full.
A. a – b – c  		B. b – c – a  		C. a – c – b  		D. c – b – a
Mình đến
Thử ăn mà không được
Thêm nữa
[AND] Additional, Moreover, Furthermore, Besides ....bổ sung thêm thộng tin và là thăng đứng CUỐI CÙNG khi lập danh sách
Ví dụ:
1. Tớ thích bóng đá. Mở đoạn.
2. Lí do 1. Lí do 2. [AND] Additional, Moreover, Furthermore, Besides lí do cuối. Thân đoạn.
3. Nói tóm lại. Kết đoạn

Question 15. Choose the sentence that most appropriately ends the text (in Question 14).
A. First, we stayed in the village for a while but didn’t find it interesting.
B. We then decided to visit another restaurant and called the tour guide.
C. To begin with, we stayed at the village for a while to learn more about the culture.
D. Despite the issues, we still enjoyed exploring the village and learning about its history.






Read the following announcement and mark the letter A, B, C, or D to indicate the correct option that best fits each of the numbered blanks.
FIELD TRIP GUIDELINES
• Use the buddy system at all times to ensure everyone’s safety.
• Carry a map and a(n) (16) ______ of the park for easy navigation.

Question 16. A. schedule  	B. itinerary  	C. plan  		D. timetable
schedule (n) lịch trình (giờ cụ thể)
itinerary (n) lịch trình thăm quan chi tiết 
plan (n) kế hoạch
timetable (n) thời khoá biểu

• Obey (17) ______ instructions given by your group leader.

Question 17. A. the  	B. x (no article)  	C. a  		D. an
instruct (v) hướng dẫn
instruction (n) bản hướng dẫn
chọn “the” vì nó là xác định – không phải chỉ dẫn của LÁI XE, BẢO VỆ, LỚP TRƯỞNG.......mà là của “your group leader”


• Report (18) ______ issues if they occur, so they can be addressed immediately.
Question 18. A. few  	B. a little  		C. some  	D. any
Báo lại “bất cứ” vấn đề gì nếu có
a little + N [U]

• Stay on marked paths to protect the environment.
• Make sure to clean up after yourself (19) ______ leaving the area.
Question 19. A. after  	B. before  		C. as soon as  	D. while

Read the following notice or signs and mark the letter A, B, C, or D to indicate the correct answer for each of the following questions.
	Question 20. What does Nancy ask Fred to do?
A. To help her complete the maths homework.
B. To bring his homework diary to school the next day.
C. To inform her of the maths assignment by email.
D. To let her copy his maths homework through email.
	[image: ]


Có gì nhớ check recap ở đây  https://youtu.be/PykH5wUxX2I
	Question 21. What does this sign say?
A. Bad students will be punished at school.
B. Violence is not allowed here.
C. Students should be kind to their friends.
D. Feel free to bully anyone in this area.
	[image: ]



Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct option that best fits each of the numbered blanks.
Lying next to the beautiful Lan Ha Bay, Cat Ba island is (22) ______ one of the must-visit destinations of Vietnam. 
Question 22. A. contributed  	B. considered  	C. preserved  	D. promoted

Cat Ba has three main beaches where visitors can sunbathe and enjoy the beauty of the sea, especially at sunset. For those who prefer physical activities, they can try rock climbing, kayaking, or snorkelling. Summer is the best time to visit Cat Ba because of the sunny days, less rain and high temperature. There are (23) ______ for tourists to join in. 
Question 23. 	A. many suitable seaside activity  		B. various suitable seaside activities
    	C. many seaside suitable activities  	D. various seaside suitable activities
suitable (adj) phù hợp		seaside = bờ biển		be suitable for = phù hợp
(24) ______, during this time, the beaches can be more crowded than usual.
Question 24. A. Because  		B. Since  	C. Therefore  	D. Otherwise
Because = As = Since = bởi vì
Therefore, – do đó
Otherwise, – hoặc, nếu không thì

 If you want to have the beaches all to yourself, (25) ______ early in the morning.
Question 25. A. come  	B. came  	C. [S] will come  	D. should come
câu điều kiện loại 1 với dạng
If + Hiện tại đơn, RA LỆNH
If you feel tired, take a nap.
 Compared with other islands in Vietnam, Cat Ba offers a wide variety of quality seafood. The restaurants here have great views of the bay and the service is excellent. Let’s (26) ______ a trip to Cat Ba and you will certainly have the best time with your beloved family or friends.

Question 26. A. take  		B. tour  		C. make  		D. do
take a trip to places = đi đến đâu chơi

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that is closest in meaning to the original sentence.
1. đọc kĩ câu gốc để hiểu dạng câu họ nói cái gì, muốn mình làm
2. loại trừ ngữ pháp trước
3. loại trừ nghĩa
4. kiểm tra với câu gốc
5. cẩn thận kiểm tra sự đa dạng của loại câu

Question 27. He said he would finish the project on high-tech appliances the following week.
A. “I will finish the project on high-tech appliances next week”, he said.
B. “He will finish the project on high-tech appliances next week”, he said.
C. “I would finish the project on high-tech appliances next week”, he said.
D. “I will finish the project on high-tech appliances the next week”, he said.
next  the next/ the following

Question 28. Change the way you learn vocabulary, and you can improve your English.
A. If you change the way you learn vocabulary, you can improve your English.
B. Unless you change the way you learn vocabulary, you can improve your English.
[sai nghĩa hoàn toàn]
C. If you will change the way you learn vocabulary, you can improve your English. 
[mệnh đề IF thì không dùng Tương lai đơn]
D. Unless you don’t change the way you learn vocabulary, you can improve your English.

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that is best written from the words given.
Question 29. This / the first time / Mary and her husband / dye / their hair / green /.
A. This was the first time Mary and her husband have dyed their hair green. [was/had dyed]
B. This is the first time Mary and her husband had dyed their hair green.
C. This is the first time Mary and her husband has dyed their hair green.
D. This is the first time Mary and her husband have dyed their hair green.
This is the first time + Hiện tại hoàn thành.
Question 30. She / wish / keep / up with / advanced technology / become / successful / in her career.
A. She wishes she kept up with advanced technology and became successful in her career.
B. She wishes she kept up with advanced technology and become successful in her career.
C. She wishes she kept up with advanced technology and became successfully in her career.
D. She wishes she kept up with advanced technology and become successfully in her career.
keep up with = theo kịp		be successful in Noun/Ving = thành công trong lĩnh vực
Read the passage and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the questions.
Have you ever tried playing the kind of video games that your parents played? Over the last few years, the Museum of Science in Manchester has held an exhibition which invites visitors to do exactly that. It offers them the chance to play games from the last 40 years, in various sessions throughout the day.
These video game sessions have now become one of the main attractions of the museum. They are full of people playing a wide range of games every day. However, visitors often choose the ones they are familiar with. For example, parents will choose the games they used to play in their childhood.
There’s also an educational purpose to the games. For instance, some old types of computers, dating back 40 years, are also available. They were originally employed in classrooms to teach pupils to write their own computer programs. Now, the museum is holding workshops encouraging children to learn similar skills - and they’re still very popular.
The sessions are also seen as social events, as people discover how much fun it is to play video games with other family members. And there’s also an area called Power Up! where a number of visitors can enjoy playing the same game together.
However, through the exhibition, the organisers also aim to show that video gaming is an important industry that employs many skilled people. People who enjoy gaming will also understand all the hard work, talent, and imagination that go into creating these amazing games.
Question 31. What is the passage mainly about?
A. An opportunity to play games all day long
B. A traditional way to teach computer programming skills
C. An exhibition of video games of the past
D. A group of experts working in the gaming industry
Question 32. The word them in paragraph 1 refers to ______.
A. parents  	B. games  	C. sessions  	D. visitors
Question 33. The word employed in paragraph 3 is CLOSEST in meaning to ______.
A. used  		B. connected  	C. removed  	D. fixed
Question 34. Visitors to the museum can play the same game together ______.
A. in all museum sessions		B. at the workshops
C. in the classroom			D. at Power Up!
Question 35. The word skilled in paragraph 5 is OPPOSITE in meaning to ______.
A. well-trained  	B. inexperienced  	C. careless  	D. professional
Question 36. Which of the following is NOT TRUE, according to the passage?
A. The visitors often choose the video games they have never played before.
B. The video game sessions are considered social events where family members can get together.
C. The video games serve both entertainment and educational purposes.
D. The organisers of the exhibition want to show the importance of the video gaming business.

Four phrases/ sentences have been removed from the text below. For each question, mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct option that best fits each of the numbered blanks from 37 to 40.
Maintaining a democratic relationship in a family has both benefits and drawbacks, especially for children’s development. (37) _____. When children are allowed to talk and share their ideas, they can improve their language skills and build a larger vocabulary. They also become more confident in their own abilities and learn to express their thoughts clearly. In addition, children learn how to accept criticism and respect different opinions. Working together to solve problems (38) _____. A democratic family also encourages children to make their own decisions and take responsibility for what they do, which (39) _____.
However, there are some disadvantages to this approach. A democratic relationship requires a lot of time and patience from parents. Children may want to discuss everything, even simple rules. Sometimes, they may not want to accept strict rules or limits. (40) _____. Even so, many parents today believe that the positive effects are stronger than the negative ones, and they choose this style to raise confident, creative, and responsible children.
A. supports independence and self-confidence
B. Outside the family, such as at school, their habit of discussing or questioning ideas can be seen as disrespectful
C. On the positive [benefits]side, this style encourages open communication between parents and children
D. helps them develop cooperation skills
Question 37. _____  Question 38. _____  Question 39. _____  Question 40. _____
· GOOD LUCK -
(Cán bộ coi kiểm tra không giải thích gì thêm)
Có thể theo dõi mình ở đây để có thêm đề nhé

https://www.youtube.com/@tienganhphoco


🔹 I. TỪ VỰNG QUAN TRỌNG (theo từng mảng)
Cảm xúc – thái độ
excited (adj) – hào hứng
👉 be excited about + N / V-ing
worried (adj) – lo lắng
confused (adj) – bối rối
amazed (adj) – ngạc nhiên, thích thú

Du lịch – trải nghiệm
school trip – chuyến đi của trường
field trip – chuyến tham quan học tập
picnic – đi dã ngoại
local culture – văn hoá địa phương
traditional village – làng truyền thống
tour guide – hướng dẫn viên
itinerary (n) – lịch trình tham quan chi tiết
destination (n) – điểm đến
sunbathe (v) – tắm nắng
snorkelling / kayaking / rock climbing – các hoạt động ngoài trời

Thành phố – đời sống
cost of living – chi phí sinh hoạt
living conditions – điều kiện sống
living environment – môi trường sống
opportunity (n) – cơ hội
pursue (v) – theo đuổi (ước mơ, mục tiêu)

Giáo dục – gia đình
family-oriented (adj) – coi trọng gia đình
language skills – kỹ năng ngôn ngữ
vocabulary (n) – vốn từ
independence (n) – tính tự lập
self-confidence (n) – sự tự tin
responsibility (n) – trách nhiệm

🔹 II. COLLLOCATIONS 
make a trip / take a trip (to) – đi du lịch
join a club – tham gia câu lạc bộ
be good for health – tốt cho sức khỏe
carry a map – mang theo bản đồ
obey instructions – tuân theo chỉ dẫn
report issues/problems – báo cáo sự cố
clean up after yourself – dọn dẹp sau khi dùng
have an opportunity to do sth
have little / no opportunity to do sth
be considered one of + N (plural) – được xem là một trong những…

🔹 III. PHRASAL VERBS 
keep up with – theo kịp
👉 keep up with advanced technology
take on (work) – nhận (việc)
join in (activities) – tham gia
clean up – dọn dẹp
find out – tìm ra / phát hiện
carry out – tiến hành, thực hiện
bring out – làm bộc lộ, phát huy

🔹 IV. CẤU TRÚC NGỮ PHÁP CẦN LƯU TÂM
Câu so sánh kép
The + comparative, the + comparative
The older people get, the more family-oriented they become.

Câu điều kiện loại 1 (dạng mệnh lệnh)
If + present simple, imperative
If you want…, come early in the morning.

Cấu trúc với wish
wish + past simple (điều không có thật ở hiện tại)
She wishes she kept up with technology.

Câu gián tiếp (reported speech)
He said he would…
will → would, next week → the following week

“This is the first time …”
This is the first time + S + have/has + V3
This is the first time they have dyed their hair.

Cụm giới từ thời gian
on + days/dates → on the third Sunday of June
before / after + V-ing
as soon as + clause

🔹 V. CỤM NỐI 
Moreover / Furthermore / Besides – hơn nữa (bổ sung, thường đặt cuối chuỗi liệt kê)
However – tuy nhiên
Therefore – vì vậy
Otherwise – nếu không thì
Despite + N / V-ing – mặc dù

🔹 VI. TỪ DỄ NHẦM – BẪY THI
excited ≠ exciting
cost of living ≠ living conditions
take a trip ≠ make a tour
itinerary ≠ timetable
keep up with ≠ catch up with (theo kịp kiến thức/công nghệ)
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